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MÃ MÔN HỌC: 17600003 
Thời gian làm bài:.60 phút (Không kể thời gian phát đề/ chép đề)

Được được sử dụng tài liệu.

Câu 1: (3.0 điểm)

Nhận định đúng - sai ? giải thích rõ tại sao ?.  

a) Pháp luật không phải là một trong năm thuộc tính cơ bản của nhà nước. 

b) Tòa án nhân dân tối cao (TANDTC) là cơ quan hành chính Nhà nước ở địa phương. 

c) Cá nhân từ đủ 16 tuổi phải chịu trách nhiệm hình sự về mọi hành vi phạm tội của mình 

Câu 2: Câu 02: (3.0 điểm)
Hãy phân tích cấu trúc (gồm có 03 bộ phận: giả định, quy định và chế tài) của một quy phạm pháp luật cụ thể như sau: “Người nào đối xử tồi tệ hoặc có hành vi bạo lực xâm phạm thân thể ông bà, cha mẹ, vợ chồng, con, cháu hoặc người có công nuôi dưỡng mình thuộc một trong những trường hợp sau đây, thì bị phạt cảnh cáo, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm:

a) Thường xuyên làm cho nạn nhân bị đau đớn về thể xác, tinh thần;

b) Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này mà còn vi phạm”...

Trích khoản 01, Điều 185- BLHS. Tội ngược đãi hoặc hành hạ ông bà, cha mẹ, vợ chồng, con, cháu hoặc người có công nuôi dưỡng mình 

Câu 3: (4.0 điểm) Bài tập thừa kế:
Du và Miên là hai vợ chồng, có 03 con chung là Hiểu – sinh 1982, Thảo và Chi sinh đôi - 1994. Do bất hòa, Du và Miên đã ly thân, Hiểu ở với mẹ còn Thảo và Chi sống với bố. Hiếu là đứa con hư hỏng, đi làm có thu nhập cao nhưng luôn ngược đãi, hành hạ mẹ để đòi tiền ăn chơi, sau 1 lần gây thương tích nặng cho mẹ, hắn đã bị kết án. Năm 2007 Bà Miên mất, trước khi chết bà miên có để lại di chúc là cho Trâm là em gái 1/2 số tài sản của mình. Khối tài sản chung của Du và Miên là 790 triệu .   
a. Xác định di sản, người thừa kế? 

b. Chia thừa kế trong trường hợp này. 
c. Giả sử cô Trâm khước từ nhận di sản thừa kế, di sản sẽ phân chia thế nào. 

_______Hết_______
GHI CHÚ: CÁN BỘ COI THI KHÔNG GIẢI THÍCH GÌ THÊM
ĐÁP ÁN ĐỀ THI: PHÁP LUẬT

MÃ MÔN HỌC: 17600003 

Thời gian làm bài:.60 phút (Không kể thời gian phát đề/ chép đề)

Được được sử dụng tài liệu.
	Câu
	Ý
	Đáp án
	Điểm

	Câu 01
	
	Nhận định đúng - sai, giải thích:
	3.0

	
	a
	Nhận định trên là sai

Bởi vì: Căn cứ vào các thuộc tính của Nhà nước, thì pháp luật là một trong năm thuộc tính riêng chỉ nhà nước mới có


	0.5

0.5

	
	b
	Nhận định trên là sai

Bởi vì: căn cứ vào Hiến pháp  năm 2013 thì  TANDTC là cơ quan tư pháp, cơ quan xét xử tại nước CHXHCN Việt Nam…
	0.5

0.5

	
	c
	Nhận định trên là đúng

Bởi vì: theo quy định của luật Hình sự thì cá nhân từ đủ 16 tuổi phải chiu trách nhiệm hình sự về mọi hành vi phạm tội 
	0.5

0.5

	Câu 02
	
	Hãy phân tích cấu trúc (gồm có 03 bộ phận: giả định, quy định và chế tài) của một quy phạm pháp luật cụ thể như sau
	3.0

	
	a
	Giả định:  Đây là bộ phận của quy phạm quy định địa điểm thời gian chủ thể, các hoàn cảnh, tình huống có thể xảy ra trong thực tế mà nếu tồn tại chúng thì phải hành động theo quy tắc mà quy phạm đặt ra

“Người nào đối xử tồi tệ hoặc có hành vi bạo lực xâm phạm thân thể ông bà, cha mẹ, vợ chồng, con, cháu hoặc người có công nuôi dưỡng mình…
	0.5
0.5

	
	b
	Quy định: Là bộ phận trung tâm của quy phạm pháp luật, vì chính đây là quy tắc xử sự thể hiện ý chí nhà nước mà mọi người phải thi hành khi xuất hiện những điều kiện mà phần giả định đặt ra. 
… a) Thường xuyên làm cho nạn nhân bị đau đớn về thể xác, tinh thần;

b) Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này mà còn vi phạm”...


	0.5
0.5

	
	c
	Chế tài: Chế tài là bộ phận của quy phạm pháp luật chỉ ra những biện pháp tác động mà nhà nước sẽ áp dụng đối với chủ thể không thực hiện hoặc thực hiện không đúng mệnh lệnh của nhà nước đã nêu trong phần quy định của

 quy phạm pháp luật.
…  thì bị phạt cảnh cáo, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.

	0.5

0.5

	Câu 03
	
	BÀI TẬP
	4.0

	
	a
	Tài sản của bà miên = 790/2 = 395 triệu  

Do Hiếu bị tước quyền thừa kế nên những người thừa kế theo pháp luật của bà Miên gồm: ông Du, Thảo, Chi 


	1.0
0.5


	
	b
	chia theo di chúc: Trâm = 395/2 = 197.2 triệu 

còn lại là 197.2 triệu không được định đoạt trong di chúc nên chia đều theo quy định pháp luật như sau: ông Du = Thảo= Chi
	1.0
0.5



	
	c
	Nếu Trâm từ chối nhận di sản thừa kế thì toàn bộ tài sản sẽ được chia theo pháp luật  gồm: ông Du , Thảo, Chi
395/3 = 131,6 triệu
	0.5

0.5



	

	
	
	Tổng cộng
	10 điểm


Ghi chú: Nếu thí sinh có cách giải/ trả lời khác tương đương thì cán bộ chấm thi có thể cân nhắc cho điểm tương đương.
---HẾT---
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